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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 93/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2006 

 

 

QUYẾT ðỊNH  
Về Quy ñịnh việc quản lý và sử dụng kinh phí ñảm bảo cho  

công tác hòa giải ở cơ sở trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh về tổ chức và hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở ngày 25 tháng 12 năm 

1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị ñịnh số 160/1999/Nð-CP ngày 18 tháng 

10 năm 1999 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh về tổ chức và 

hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài 

chính quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan hành chính và 

ñơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước; 

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo ñảm cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; 

Xét ñề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1768/TTr-STP ngày 25 tháng 5 năm 2006, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. ðối tượng ñiều chỉnh và phạm vi áp dụng 

1. ðối tượng ñiều chỉnh: Hòa giải viên ở cơ sở ñược bầu và hoạt ñộng theo quy ñịnh 

của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở ñược Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

ban hành ngày 25 tháng 12 năm 1998. 

2. Phạm vi áp dụng: chi thù lao, hỗ trợ tiền ăn, nước uống, văn phòng phẩm; tiền 

thưởng trong hội thi và chi cho công tác thi ñua khen thưởng trong hoạt ñộng hòa giải 
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ở cơ sở ñược quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 3 và ðiều 10 của Pháp lệnh Tổ chức và hoạt 

ñộng hòa giải ở cơ sở. 

Không áp dụng Quy ñịnh này ñối với cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân 

các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các loại tổ chức 

khác mà theo quy ñịnh của pháp luật phải thực hiện công tác hòa giải. 

ðiều 2. Các nội dung chi cho công tác hòa giải ở cơ sở 

1. Chi thù lao cho các tổ hòa giải khi thực hiện hòa giải các vụ việc mâu thuẫn tranh 

chấp trong cộng ñồng dân cư ñược quy ñịnh tại ðiều 4 Nghị ñịnh số 160/1999/Nð-CP 

ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh về 

tổ chức và hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở; 

2. Chi hỗ trợ cho hòa giải viên dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tập huấn kiến 

thức pháp luật; 

3. Chi hỗ trợ cho hòa giải viên dự hội nghị tổng kết công tác hòa giải trong năm; 

4. Chi cho công tác thi ñua khen thưởng hàng năm ñối với tập thể và cá nhân 

làm công tác hòa giải; 

5. Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm cho hòa giải viên; in ấn biểu mẫu, sổ sách, 

báo cáo; 

6. Chi cho các cuộc thi tìm hiểu pháp luật của ñối tượng là hòa giải viên. 

ðiều 3. Mức chi cụ thể cho các hoạt ñộng của hòa giải viên 

1. Chi thù lao cho các vụ việc hòa giải: 

a) Mức chi 50.000 ñồng/1vụ/tổ: 

Áp dụng cho các vụ việc hòa giải trong phạm vi ñược quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 

4 Nghị ñịnh số 160/1999/Nð-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở: các 

hòa giải viên phải tổ chức hòa giải từ 1 ñến 2 lần hoặc các loại tranh chấp có liên 

quan ñến tài sản có giá trị dưới 1.000.000 ñồng; 

b) Mức chi 100.000 ñồng/1 vụ/tổ: 

Áp dụng cho các vụ việc hòa giải trong phạm vi ñược quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 

4 Nghị ñịnh số 160/1999/Nð-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở: các 

hòa giải viên phải tổ chức hòa giải từ 3 lần trở lên hoặc các loại tranh chấp có liên 

quan ñến tài sản có giá trị trên 1.000.000 ñồng. 
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2. Chi hỗ trợ cho hòa giải viên ñược mời tham dự hội nghị tập huấn nghiệp 

vụ, tập huấn kiến thức pháp luật: 

a) Chi hỗ trợ tiền ăn: 30.000 ñồng/ngày/người. 

b) Chi nước uống: tối ña không quá 5.000 ñồng/người/ngày. 

c) Chi in ấn phô tô tài liệu tập huấn: theo thực tế phát sinh của hội nghị. ðơn vị 

tổ chức lập dự trù theo nhu cầu và quyết toán theo hóa ñơn chứng từ. 

3. Chi hỗ trợ cho hòa giải viên ñược mời tham dự hội nghị tổng kết công tác 

hòa giải trong năm: 

a) Chi hỗ trợ tiền ăn: 30.000 ñồng/ngày/người. 

b) Chi nước uống: tối ña không quá 5.000 ñồng/người/ngày. 

c) Chi bồi dưỡng cho người viết báo cáo ñiển hình ñể minh họa trong hội nghị 

tổng kết: 50.000 ñồng/1 báo cáo của cá nhân/1 hội nghị; 100.000 ñồng/1 báo cáo của 

tập thể/1 hội nghị. 

d) Chi in ấn tài liệu tổng kết: theo thực tế của hội nghị. ðơn vị tổ chức lập dự trù 

theo nhu cầu và quyết toán theo hóa ñơn chứng từ. 

ñ) Chi khen thưởng: Giấy khen cho cá nhân 100.000 ñồng; tập thể 200.000 

ñồng. Bằng khen cho cá nhân 300.000 ñồng; tập thể 600.000 ñồng. 

(Mức chi ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 121/2005/Nð-CP ngày 30 

tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật 

Thi ñua khen thưởng và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua khen thưởng). 

4. Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm: 

Mỗi hòa giải viên trong năm ñược cấp tập, viết, sổ sách biểu mẫu ñể phục vụ 

cho việc ghi chép vụ việc, báo cáo, thống kê… 

Mức chi: 50.000 ñồng/người/năm. 

5. Chi cho hội thi hòa giải viên: 

Mức chi theo mục 7: “Chi tổ chức các cuộc thi” theo quy ñịnh tại Thông tư số 

63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính: “Hướng dẫn việc 

quản lý và sử dụng kinh phí bảo ñảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. 

- Chi biên soạn ñề thi (bao gồm cả kế hoạch, hướng dẫn, biểu ñiểm. Mỗi ñề thi 

tối thiểu phải ñạt 10 câu hỏi trở lên): = 300.000 ñồng. 
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- Chi bồi dưỡng chấm thi, xét, công bố kết quả: = 100.000 ñồng/người/ngày. 

- Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban Tổ chức: 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch: = 150.000 ñồng/người/ngày. 

+ Thư ký, thành viên hội ñồng thi: = 100.000 ñồng/người/ngày. 

- Chi giải thưởng: 

+ Tập thể: giải nhất = 600.000 ñồng; giải nhì = 500.000 ñồng; giải ba = 300.000 

ñồng; giải khuyến khích = 200.000 ñồng. 

+ Cá nhân: giải nhất = 400.000 ñồng; giải nhì = 300.000 ñồng; giải ba = 200.000 

ñồng; giải khuyến khích = 100.000 ñồng. 

6. Các nội dung chi khác: 

Các nội dung chi khác, nhằm ñảm bảo cho hoạt ñộng tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật và hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở ñược thực hiện theo Thông tư số 

63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính. 

ðiều 4. Thủ tục nhận thù lao cho hòa giải viên 

Tổ hòa giải sau khi tổ chức hòa giải 1 vụ việc, ñể ñược hưởng chế ñộ thù lao theo 

quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 3 của Quy ñịnh này cần phải thực hiện ñủ các thủ tục sau ñây: 

1. Trường hợp hòa giải không thành hoặc hòa giải thành nhưng ñương sự không 

yêu cầu lập biên bản thì tổ hòa giải phải có báo cáo về vụ việc hòa giải ñó. Nội dung 

báo cáo gồm: 

- Tổ hòa giải; ngày, tháng, năm hòa giải; thành phần tham gia hòa giải; ñịa ñiểm 

hòa giải; nội dung tranh chấp của các bên; số lần tiến hành hòa giải; kết quả hòa giải; 

lý do hòa giải không thành hoặc hòa giải thành; cam kết của các bên tranh chấp sau 

khi hòa giải. 

- Báo cáo phải có chữ ký của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc người tiến hành hòa giải. 

2. Trường hợp hòa giải không thành hoặc hòa giải thành nhưng ñương sự yêu 

cầu lập biên bản về vụ việc hòa giải ñó thì tổ hòa giải hoặc người tiến hành hòa giải 

phải lập biên bản về vụ việc hòa giải. 

Biên bản hòa giải cũng phải có ñầy ñủ nội dung như bản báo cáo nêu trên. 

3. Bản báo cáo hoặc biên bản về vụ việc hòa giải phải ñược gửi về cho Ủy ban 

nhân dân xã - phường, thị trấn và ñược Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn xác 

nhận và ñóng dấu. 
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ðiều 5. Kinh phí 

Nguồn kinh phí ñảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật; kinh phí hoạt 

ñộng của Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thuộc cấp nào do 

ngân sách cấp ñó bảo ñảm và ñược tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của 

ñơn vị ñược giao nhiệm vụ. 

ðiều 6. Trách nhiệm của các ñơn vị 

1. Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn: 

- Kiện toàn lực lượng hòa giải viên theo quy ñinh tại Chương II Nghị ñịnh số 

160/1999/Nð-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ “Quy ñịnh chi tiết một 

số ñiều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở”. 

- Thực hiện sự chỉ ñạo của cấp trên, triển khai thực hiện các quy ñịnh về công 

tác hòa giải ở ñịa phương, thực hiện biện pháp ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng hòa 

giải ở cơ sở. 

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; tổ chức thi ñua 

khen thưởng ñối với tổ hòa giải, người hòa giải. 

- Hàng năm dự trù, quản lý, ñảm bảo ngân sách quận – huyện, phường – xã, thị 

trấn trong việc thực hiện chi và quyết toán kinh phí về công tác hòa giải ở cơ sở theo 

Quy ñịnh này. 

2. Sở Tư pháp thành phố: 

- Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến công tác hòa giải cơ sở 

trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. 

- Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt ñộng hòa giải ở ñịa phương, thực hiện 

nhiều biện pháp ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở. 

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; tổ chức thi ñua 

khen thưởng ñối với công tác hòa giải ở cơ sở và báo cáo về Thường trực Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

- Tổ chức biên soạn các loại tài liệu pháp luật phục vụ cho công tác bồi dưỡng 

nghiệp vụ hòa giải, nâng cao kiến thức pháp luật cho hòa giải viên. 

3. Sở Tài chính thành phố: 

Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quy ñịnh này, thường xuyên 

kiểm tra việc sử dụng kinh phí ñể ñảm bảo việc chi ñúng quy ñịnh, góp phần nâng 

cao hiệu quả của hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở. 
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4. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ sở - ngành, cơ quan, 

ñơn vị, hỗ trợ các hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở ñịa phương ñể hoạt ñộng này ngày càng 

ñạt hiệu quả cao. 

ðiều 7. Hiệu lực của Quyết ñịnh 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Tư 

pháp, Giám ñốc Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các ðoàn thể thành phố, 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Thành Tài 
 


